
Dias da semana em vietnamita Imprima só na frente, dobre na linha pontilhada do meio e recorte nas linhas cinza

thứ Hai thứ Ba

a terça-feira

Thứ Ba lúc nào cũng vui.
Terça-feira é sempre divertida.

Lição 16 · Tempo e calendários

a segunda-feira

thứ Hai là ngày đầu tuần.
Segunda-feira é o primeiro dia.

Lição 16 · Tempo e calendários

thứ Tư thứ Năm

a quinta-feira

Anh ấy đến vào thứ Năm.
Ele vem na quinta-feira.

Lição 16 · Tempo e calendários

a quarta-feira

Cô ấy về nhà vào thứ Tư.
Ela vai para casa quarta-feira.
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thứ Sáu thứ Bảy

o sábado

Tôi đi vào thứ Bảy.
Eu saio no sábado.
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a sexta-feira

thứ Sáu là ngày tuyệt nhất.
Sexta-feira é o melhor dia.

Lição 16 · Tempo e calendários

Chủ nhật ngày trong tuần

o dia de semana

Cô ấy làm việc vào mỗi buổi
sáng ngày trong tuần.

Ela trabalha toda manhã de dia
de semana.
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o domingo

Tôi sẽ nghỉ ngơi vào Chủ
nhật.

Vou descansar no domingo.

Lição 16 · Tempo e calendários
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Dias da semana em vietnamita Imprima só na frente, dobre na linha pontilhada do meio e recorte nas linhas cinza

cuối tuần hàng ngày

diariamente

Chúng tôi đọc báo hàng
ngày.

Lemos o jornal diariamente.

Lição 16 · Tempo e calendários

o fim de semana

Ai mà không thích cuối tuần
chứ?

Quem não gosta do fim de
semana?

Lição 16 · Tempo e calendários

hàng tuần hàng tháng

mensal

Họ trả mức giá hàng tháng.
Eles pagam o preço mensal.
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semanalmente

Tôi thường xem tin tức hàng
tuần.

Eu geralmente assisto o
noticiário semanalmente.

Lição 16 · Tempo e calendários
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